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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN GIANG 

TỈNH HƢNG YÊN 
Bản án số: 39/2017/HSST 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

          Ngày 26/9/2017 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN GIANG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 - Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Tiến Trung 

 - Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Quyết Thắng và bà Vũ Thị Tĩnh 

 - Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trịnh Thị Phương - Thư ký Tòa 

án nhân dân huyện Văn Giang 

 - Đại diện VKSND huyện Văn Giang tham gia phiên tòa: Ông Lê Thanh 

Lưu - Kiểm sát viên 

 Ngày 26 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Văn Giang mở 

phiên tòa để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 37/2017/TLST-HS ngày 12 

tháng 9 năm 2017 đối với bị cáo: 

 Trần Văn V - Sinh năm: 1969 

 STQ: Thôn TT, xã VK, huyện VG, tỉnh HY 

 Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

 Trình độ học vấn: 07/12;  Nghề nghiệp: Lao động tự do 

 Con ông: Trần Huy Đ; Sinh năm: 1931; Nghề nghiệp: Hưu trí 

 Con bà: Chu Thị D; Sinh năm: 1932; Nghề nghiệp: Làm ruộng 

 Gia đình có 07 anh em, bị cáo là con thứ năm 

 Vợ: Nguyễn Thị C; sinh năm: 1974; Nghề nghiệp: Làm ruộng 

 Có 02 con, con lớn sinh năm 1996, con nhỏ sinh năm 2001 

 Tiền án, tiền sự: Chưa 

 Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 17/7/2017, hiện đang bị tạm giam tại Trại 

tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên. Theo lệnh trích xuất, có mặt tại phiên tòa. 
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 * Ngƣời bị hại: Chị Nguyễn Thị C - Sinh năm: 1974 

 Địa chỉ: Thôn TT, xã VK, huyện VG, tỉnh HY. 

 Tại phiên tòa: Chị C vắng mặt. 

NHẬN THẤY 

 Bị cáo Trần Văn V bị Viện kiểm sát nhân dân huyện VG truy tố về hành vi 

phạm tội như sau: 

 Do mâu thuẫn trong sinh hoạt cuộc sống vợ chồng giữa Trần Văn V và chị 

Nguyễn Thị C. Tối ngày 04/7/2017, chị C đi chơi thì V gọi điện bảo chị C về 

nhưng chị C không nghe máy. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, chị C đi chơi về thấy 

cổng khóa nên gọi V ra mở cổng. V ra ngoài sân nhưng không mở cổng mà chửi và 

đuổi chị C đi. Chị C gọi điện cho chị Phạm Thị Q (chị gái của V) nhờ chị Q đến gọi 

V mở cửa. Khoảng 05 phút sau, chị Q đến gọi mở cổng thì bà Chu Thị D (mẹ đẻ 

của V) ra mở cổng cho chị Q và chị C vào nhà. Khi chị C và chị Q vào nhà, V từ 

trong buồng ngủ đi ra chửi chị C rồi dùng tay phải tát vào má bên trái và dùng tay 

trái tát vào má bên phải của chị C. Chị Q thấy vậy đã can ngăn thì bị V dùng tay 

phải tát một cái vào mặt chị Q. V tiếp tục dùng tay chân đấm, đạp chị C rồi kéo chị 

C vào trong buồng ngủ của hai vợ chồng và chốt cửa lại không cho ai vào can 

ngăn. Lúc này chị Q và bà D không vào can ngăn được. Sau khi lôi kéo chị C vào 

trong buồng ngủ,  V bắt chị C ngồi im trên giường, lấy con dao nhọn (loại dao bầu) 

chuôi gỗ dài 13cm, lưỡi bằng kim loại dài 19cm, lưỡi dao nhọn, phần rộng nhất 

6,3cm (V thường để con dao ở đầu giường từ trước) giơ về phía chị C chửi mắng. 

Do bực tức việc gọi điện cho chị C không nghe máy nên V cầm dao bằng tay trái 

chém chị C một nhát từ trên xuống dưới trúng vào đùi bên trái làm chị C bị rách 

quần và rách da chảy máu ở mặt ngoài đùi trái. Thấy chị C bị chảy máu, V không 

chém nữa mà để con dao ở đầu giường, bắt chị C lấy 03 nén hương thắp lên cắm 

vào củ tỏi để chỗ cửa sổ buồng ngủ và nói khi nào hương cháy hết thì V sẽ tiếp tục 

nói chuyện với chị C. Lúc này, anh Trần Văn T là hàng xóm của V thấy vậy nên đã 

gọi điện cho anh Trần Thanh T là em trai của V đến để can ngăn. Khoảng 10 phút 

sau, anh T đến can ngăn V, chị C được mọi người đưa đi khâu vết thương tại Trạm 

y tế xã TT, huyện VL. Đến ngày 06/7/2017, chị C có đơn gửi Công an xã VK, 

huyện Văn Giang đề nghị xử lý hành vi của Trần Văn V theo quy định của pháp 

luật, cùng ngày Công an xã VK chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an 

huyện Văn Giang để xử lý theo thẩm quyền. 

 Ngày 07/7/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang thu giữ của Trần 

Văn V 01 con dao nhọn (loại dao bầu) chuôi gỗ dài 13cm, lưỡi bằng kim loại dài 

19cm, lưỡi dao nhọn, phần rộng nhất 6,3cm. 

 Ngày 08/72017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang thu giữ của chị 

Nguyễn Thị C 01 chiếc quần lửng màu đen. Tại vị trí ống quần bên trái mặt trước 
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có 01 vết rách đứt ngang dài 05cm cách cạp quần 35cm, xung quanh vết rách có vết 

loang màu đỏ. 

 Ngày 10/7/2017, Trung tâm pháp y - Sở y tế tỉnh HY kết luận đối với thương 

tích của chị Nguyễn Thị C: Dấu hiệu chính qua giám định: 01 vết thương nhỏ, 

ngang 1/3 giữa mặt ngoài đùi trái, bờ mép gọn, còn khâu chỉ; Tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 03%; Cơ chế hình thành vết 

thương là do vật sắc và vật tày cứng gây nên. 

 Ngày 12/7/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang ra Quyết định 

khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn V 

về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 17/7/2717 bắt được bị can V. 

 Trần Văn V khai thường xuyên sử dụng ma túy, lần gần nhất là ngày 

13/6/2017, V mua ma túy của một người không biết tên, tuổi địa chỉ ở khu vực 

nghĩa trang thôn TT, xã VK về sử dụng tại nhà. Công an huyện Văn Giang đã ra 

Quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng ma túy của V. Đối với 

người bán ma túy cho V theo như V khai, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn 

Giang tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau. 

 Đối với hành vi dùng tay phải tát vào mặt chị Q, ngày 31/8/2017 Công an 

huyện Văn Giang đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 66 đối với V về hành vi 

này. 

 Tại bản Cáo trạng số: 37/2017/QĐ-VKS ngày 12/9/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Văn Giang truy tố bị cáo Trần Văn V về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa: 

Bị cáo khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố 

và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 Vị đại diện VKSND huyện Văn Giang đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Trần 

Văn V phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 

104; điểm h-p khoản 1 Điều 46; Điều 33 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Văn 

V từ 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

tạm giam ngày 17/7/2017. 

 Ngoài ra đại diện VKSND huyện Văn Giang còn có quan điểm về, trách 

nhiệm dân sự, xử lý vật chứng và án phí. 

 Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa. Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên và bị cáo. 

 

XÉT THẤY 
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 Lời khai nhận tội của bị cáo Trần Văn V tại phiên tòa hôm nay phù hợp 

khách quan với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của 

người bị hại, người làm chứng và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong 

hồ sơ vụ án. Vì vậy Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để xác định vào khoảng 20 giờ 

ngày 04/7/2017, tại buồng ngủ của gia đình Trần Văn V ở thôn TT, xã VK, huyện 

VG. Do mâu thuẫn vợ chồng, Trần Văn V đã dùng tay trái cầm con dao nhọn (loại 

dao bầu) chuôi gỗ dài 13cm, lưỡi bằng kim loại dài 19cm, lưỡi dao nhọn, phần rộng 

nhất 6,3cm chém 01 nhát trúng vào đùi bên trái của chị Nguyễn Thị C, gây thương 

tích cho chị C víi tû lÖ tæn h¹i søc khoÎ lµ 03%.  

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức 

được việc dùng dao nhọn để chém chị C có thể gây thương tích cho chị C, nhưng bị 

cáo vẫn thực hiện. Mặc dù thương tích của chị C chỉ có tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 

03%, nhưng dao nhọn là hung khí nguy hiểm, nên Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Văn Giang truy tố bị cáo V về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

Đối với việc Trần Văn V khai thường xuyên sử dụng ma túy, lần gần nhất là 

ngày 13/6/2017, V mua ma túy của một người không biết tên, tuổi địa chỉ ở khu 

vực nghĩa trang thôn TT, xã VK về sử dụng. Công an huyện Văn Giang đã ra 

Quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng ma túy của V. Người bán 

ma túy cho V theo như V khai, cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang tiếp tục 

xác minh, làm rõ và xử lý sau. Và hành vi dùng tay phải tát vào mặt chị Q, ngày 

31/8/2017 Công an huyện Văn Giang đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với 

V về hành vi này. Việc cơ quan Công an huyện Văn Giang xử lý như vậy là đúng 

quy định của pháp luật.  

Khoản 1 điều 104 Bộ luật hình sự quy định: 

 “1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba 

năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm; 

 a) Dùng hung khí nguy hiểm; 

 …” 

 Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Văn V là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm 

phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ. 

Trong vụ án này, bị cáo và người bị hại có quan hệ là vợ chồng, nhưng bị 

cáo vẫn cố ý thực hiện tội phạm là gây thương tích cho vợ mình. Hiện nay tình 

trạng bạo lực gia đình ngày càng gia tăng, trong khi các cơ quan tổ chức ra sức 

tuyên truyền để chống lại tình trạng này nhưng vẫn không thuyên giảm, không 

những thế bị cáo còn là người nghiện ma túy. Do đó, việc cách ly bị cáo ra khỏi đời 

sống xã hội một thời gian là cần thiết, có như vậy mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo 

trở thành người tốt, sống có ích cho gia đình xã hội và cũng là bài học phòng ngừa 

chung cho mọi người. 
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 Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử xét thấy: Trong quá trình điều tra 

và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải; bị 

cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên Hội đồng xét xử sẽ 

xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm h-p khoản 

1 Điều 46 Bộ luật hình sự. 

 Về trách nhiệm dân sự:  

Người bị hại là chị Nguyễn Thị C không yêu cầu bị cáo phải bồi thường nên 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

 Về vật chứng của vụ án: 01 con dao nhọn (loại dao bầu) là hung khí bị cáo 

dùng đề thực hiện tội phạm và 01 quần lửng màu đen của chị C không còn giá trị 

sử dụng nên cho tịch thu tiêu hủy 

 Về án phí: Bị cáo V phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 

98, 99- BLTTHS, Luật phí và lệ phí, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Tuyên bố: Bị cáo Trần Văn V phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

 1. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 104, điểm h-p khoản 1 Điều 46 và Điều  33 

Bộ luật hình sự. 

 - Xử phạt bị cáo Trần Văn V 01 (một) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt tạm giam ngày 17/7/2017. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a-đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

 Tịch thu cho tiêu hủy 01 con dao nhọn (loại dao bầu) chuôi gỗ dài 13cm, 

lưỡi dao bằng kim loại dài 19cm, lưỡi dao nhọn, phần rộng nhất 6,3cm; 01 quần 

lửng màu đen, tại vị trí ống quần bên trái mặt trước có 01 vết rách đứt ngang dài 

05cm cách cạp quần 35cm, xung quanh vết rách có vết loang màu đỏ. 

 (Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 21/9/2017 giữa Công an 

huyện Văn Giang và Chi cục thi hành án dân sự huyện Văn Giang). 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 98, 99 - BLTTHS, Luật phí và lệ phí, Nghị 

quyết số 326/2017/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội 

quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Trần Văn V phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án 

phí hình sự sơ thẩm . 
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Án xử công khai sơ thẩm báo cho bị cáo biết được quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người bị hại vắng mặt có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc niêm yết 

tại nơi cư trú. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Hưng Yên 

- VKSND huyện Văn Giang 

- Công an huyện Văn Giang 

- UBND xã VK, huyện Văn Giang 

- Chi cục T.H.A dân sự huyện Văn Giang 

- Những người tham gia tố tụng 

- Lưu 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                      Phạm Tiến Trung 

  

 

 

 

 


